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KHỐI 7 

STT Tên đăng nhập Họ tên Lớp Ghi chú 

1 hht2-0251940 Nguyễn Quang Minh 7A2   
2 hht2-0251807 Nguyễn Đăng Dương 7A1   
3 hht2-0251839 Phạm Tuấn Minh 7A1   

4 hht2-2047 Trịnh Hải Long 7A4   

5 hht2-0251950 Bùi Thu Ngân 7A2   
6 hht2-0251805 Lý Trung Dũng 7A1   
7 hht2-2032 Trần Tuấn Dũng 7A4   

8 hht2-0251954 Phạm Quế Ngân 7A2   
9 hht2-0251903 Phạm Thanh Hải 7A2   
10 hht2-0251801 Trần Quốc Bảo 7A1   

11 hht2-0251944 Trần Đức Minh 7A2   

12 hht2-0251823 Lê Bảo Khánh 7A1   
13 hht2-0251799 Lê Hoàng Gia Bảo 7A1   
14 hht2-1935 Nguyễn Bá Long 7A2   
15 hht2-0251795 Nguyễn Ngọc Anh 7A1   

16 hht2-0251942 Nguyễn Tuệ Minh 7A2   

17 hht2-0251831 Dương Thùy Linh 7A1   
18 hht2-0251853 Bùi Anh Quân 7A1   
19 hht2-0251827 Nguyễn Gia Khánh 7A1   

20 hht2-0251811 Phạm Linh Giang 7A1   
21 hht2-2130 Nguyễn Minh Long 7A6   
22 hht2-0251867 Nguyễn Khánh Toàn 7A1   

23 hht2-2022 Lê Diệu Vy 7A3   

24 hht2-0251861 Trần Đăng Quân 7A1   
25 hht2-1971 Vũ Quỳnh Trang 7A2   
26 hht2-2017 Nguyễn Ngọc Quang 7A3   
27 hht2-0251956 Lê Khôi Nguyên 7A2   

28 hht2-0251881 Khương Khánh Vân 7A1   

29 hht2-0251813 Nguyễn Minh Hà 7A1   
30 hht2-2049 Trần Bảo Ngân 7A4   
31 hht2-1976 Bùi Doãn Vịnh 7A2   

32 hht2-0251821 Đào Vân Khánh 7A1   



33 hht2-2092 Phạm Ngọc Vân Nhi 7A5  

34 hht2-0251921 Đỗ Hà Linh 7A2  

35 hht2-0251859 Phạm Minh Quân 7A1  
36 hht2-0251948 Nguyễn Phương Nga 7A2  
37 hht2-2119 Hoàng Thu Hà 7A6  
38 hht2-0251809 Phạm Ánh Dương 7A1  
39 hht2-0251837 Nguyễn Tuệ Minh 7A1  

 


